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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
  

     Bản án số: 01/2022/KDTM-ST 

     Ngày: 24/01/2022 

     V/v tranh chấp: “  p   n  t n   n ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Nhịn. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Trung Nhân  

2. Ông Trần Văn Nhu 

- Thư ký phiên tòa: B  Lê Thị Kim Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại  iện Viện kiểm sát nhân  ân huyện Cái Bè: Không tham gia. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 05/2021/TLST-KDTM ngày 01 tháng 4 

năm 2021 về việc tranh chấp “  p   n  t n   n ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 137/2021/QĐXXST-KDTM ngày 13/12/2021 giữa các đương sự: 

1. N uyên  ơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần X. 

Địa chỉ trụ sở ch nh: Số Z, THĐ, phường C, quận K, th nh phố H  Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật:  ng Lê Đức R. Ch c vụ: Chủ tịch Hội đ ng 

quản trị. 

- Người đại diện theo ủy quyền của Ngân h ng thương mại cổ phần X: Ông 

Phạm Minh L - Phó giám đốc Ngân h ng thương mại cổ phần X - Chi nhánh Q 

(Theo văn bản ủy quyền số 554/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 19/5/2020) 

- Người đại diện theo ủy quyền ông L: Ông Đặng Văn T. Ch c vụ: Nhân viên 

quản lý nợ có vấn đề - Ngân h ng thương mại cổ phần X - Chi nhánh Q. (Theo văn 

bản ủy quyền số 20/UQ-CTTG-TH ngày 17/5/2021) 

2. Bị  ơn: - Ông Cao Quang G, sinh năm: 1963. 

                 - Bà Trần Thị U, sinh năm: 1965. 

Cùng địa chỉ:  p M, xã H, huyện B, tỉnh Tiền Giang. 

(Đại diện Ngân h ng ông T có mặt; ông G, bà U vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo Đơn khởi kiện  ề ngày 01/03/2021,  ơn thay  ổi yêu cầu khởi kiện  ề 

ngày 17/5/2021, các lời khai tron  quá trình  iải quyết v  án và lời khai tại phiên 

tòa, n ười  ại  iện ủy quyền của nguyên  ơn Ngân hàng thươn  mại cổ phần 

(TMCP) Côn  thươn  Việt Nam trình bày: 

V o năm 2019 Ngân hàng TMCP X - Chi nhánh Q có cho bị đơn ông G, bà U 

vay tiền theo Hợp đ ng tín dụng số 09020/2019-HĐCVHM/NHCT762 ng y 

06/9/2019, hạn m c cho vay 1.500.000.000 đ ng, thời hạn duy trì hạn m c từ ng y 

06/9/2019 đến ng y 04/9/2020. Số tiền ông G, bà U đã nhận là 1.370.000.000 đ ng, 

lãi suất 9%/năm, lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn, mục đ ch vay kinh 

doanh lương thực. T i sản đảm bảo khoản vay theo Hợp đ ng thế chấp bất động sản 

số 14687/HĐTC ng y 12/3/2015 được ch ng thực ng y 14/3/2015. G m quyền sử 

dụng đất các thửa đất số 45, thửa đất số 51, thửa đất số 46, v  thửa đất số 193, do 

ông Cao Quang G đại diện hộ đ ng tên quyền sử dụng đất. Sau khi vay bị đơn đã trả 

được vốn v  lãi t nh đến ng y 25/02/2021 l  55.472.911 đ ng, trong đó vốn l  

10.344.239 đ ng, lãi l  45.128.672 đ ng. Còn lại tiền gốc chưa trả đến nay đã quá 

hạn số tiền 1.359.655.761 đ ng.  

Nay Ngân hàng yêu cầu ông G và bà U liên đới trả cho ngân hàng số tiền vay 

gốc v  lãi t nh đến ng y xét xử số tiền l  1.584.663.543 đ ng, trong đó vốn vay là 

1.359.655.761 đ ng, lãi l  225.007.782 đ ng. Đề nghị Tòa án buộc bị đơn tiếp tục 

trả tiền lãi quá hạn cho ngân h ng theo m c lãi suất nợ quá hạn đã thỏa thuận trong 

hợp đ ng t n dụng trên số nợ gốc thực tế kể từ ng y 26/02/2021 đến khi thi h nh án 

xong.  

Bị đơn ông Cao Quang G v  b  Trần Thị U không cung cấp lời khai cũng như 

ý kiến đối với việc ngân h ng khởi kiện. 

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn ông T yêu cầu bị đơn trả số tiền nợ gốc v  

lãi tạm t nh đến ng y 24/01/2022 số tiền l  1.584.663.543 đ ng. Bị đơn vắng mặt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các ch ng c , t i liệu có trong h  sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn c  v o kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định:  

[1]. Về tố tụng:  

- Về thẩm quyền  iải quyết v  án: Ngân hàng TMCP X - Chi nhánh Q kiện 

ông G, bà U tranh chấp về hoạt động kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 

1 Điều 30 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân cấp huyện theo quy định tại điểm điểm b khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Bị đơn có nơi cư tr  tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về quan hệ tranh ch p: Ngân hàng TMCP X - Chi nhánh Q kiện ông G, bà 

U yêu cầu trả số tiền đã vay theo Hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-

HĐCVHM/NHCT762 ng y 06/9/2019, nên xác định đây l  tranh chấp về Hợp đ ng 

t n dụng theo quy định tại các Điều 90 v  Điều 98 của  uật Các tổ ch c t n dụng. 

- Về việc vắn  mặt của các  ươn  sự: Ông G, bà U l  bị đơn đã được Tòa án 

thông báo, triệu tập hợp lệ để dự phiên tòa xét xử việc Ngân h ng khởi kiện đến lần 
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th  hai, nhưng vẫn vắng mặt không lý do. Căn c  các Điều 227 v  Điều 228 của Bộ 

luật tố tụng dân sự, Hội đ ng xét xử tiến h nh xét xử vắng mặt ông G, bà U. 

 - Về việc ủy quyền: Đại diện Ngân h ng TMCP X - Chi nhánh Q ủy quyền 

Đặng Văn T (Theo văn bản ủy quyền số 20/UQ-CTTG-TH ngày 17/5/2021). Xét 

việc ủy quyền của Ngân h ng l  ph  hợp với quy định tại Điều 138 của Bộ luật dân 

sự, nên ông T là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn. 

- Về việc xác  ịnh tư cách tham  ia tố t n  của n ười có quyền l i, n hĩa v  

liên quan: Theo Đơn khởi kiện đề ng y 01/03/2021, Ngân h ng có xác định người có 

quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan l  chị Cao Thị Huyền T1, sinh năm 1991 v  anh Cao 

Quan T2, sinh năm 1993 v  yêu cầu anh T2, chị T1 liên đới c ng ông G, bà U trả 

tiền vay theo hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-HĐCVHM/NHCT762 ng y 

06/9/2019. Tuy nhiên đến ng y 17/5/2021, Ngân hàng có đơn thay đổi yêu cầu khởi 

kiện nội dung thay đổi l  không yêu cầu chị T1, anh T2 c ng bị đơn trả nợ v  rU lại 

yêu cầu xác định anh T2, chị T1 l  người có quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan trong 

vụ án. Đ ng thời nội dung tranh chấp cũng không liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 

của chị T1, anh T2. Do vậy không cần thiết đưa chị Cao Thị Huyền T1 và anh Cao 

Quan T2 v o tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án. 

[2]. Về nội  un  v  án: 

Ngân hàng TMCP X - Chi nhánh Q có cho bị đơn ông G, bà U vay tiền theo 

Hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-HĐCVHM/NHCT762 ng y 06/9/2019, hạn m c 

cho vay 1.500.000.000 đ ng, Số tiền ông G, bà U đã nhận l  1.370.000.000 đ ng, lãi 

suất 9%/năm, lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn, mục đ ch vay kinh doanh 

lương thực. T i sản đảm bảo khoản vay theo Hợp đ ng thế chấp bất động sản số 

14687/HĐTC ng y 12/3/2015 được ch ng thực ng y 14/3/2015. G m quyền sử 

dụng đất các thửa đất số 45, thửa đất số 51, thửa đất số 46, v  thửa đất số 193, do 

ông Cao Quang G đại diện hộ đ ng tên quyền sử dụng đất. Sau khi vay bị đơn đã trả 

được vốn v  lãi t nh đến ng y 25/02/2021 l  55.472.911 đ ng, trong đó vốn l  

10.344.239 đ ng, lãi l  45.128.672 đ ng. Còn lại tiền gốc chưa trả đến nay đã quá hạn số 

tiền 1.359.655.761 đ ng. 

[2.1]. Ông G, bà U l  bị đơn trong vụ án. Quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ 

án, ông, b  đã được Tòa án thông báo v  triệu tập hợp lệ nhiều lần để giải quyết v  

dự phiên tòa xét xử việc ngân hàng khởi kiện nhưng ông, bà vẫn vắng mặt không lý 

do. Đ ng thời, cũng không cung cấp ý kiến cũng như lời khai đối với việc ngân hàng 

khởi kiện, xem như ông, bà đã từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. 

[2.2]. Về chứn  cứ: 

 Căn c  v o Hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-HĐCVHM/NHCT762 ng y 

06/9/2019 ông G, bà U là người đ ng ra vay của Ngân h ng số tiền vốn đã nhận l  

1.370.000.000 đ ng, lãi suất 9%/năm, lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn, 

mục đ ch vay kinh doanh lương thực. Căn c  v o các giấy nhận nợ, cũng như hợp 

đ ng thế chấp t i sản được cơ quan có thẩm quyền ch ng thực, nên có căn c  xác 

định ông G, bà U có vay tiền theo Hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-

HĐCVHM/NHCT762 ng y 06/9/2019, thời hạn vay 06 tháng, nhưng đến nay chưa 

trả l  có lỗi vi phạm nghĩa vụ trả tiền. Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng yêu cầu 
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ông G, bà U trả số tiền là 1.584.663.543 đ ng, trong đó nợ gốc là 1.359.655.761 

đ ng, lãi l  225.007.782 đ ng là có căn c , nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Ngân hàng. Buộc ông G, bà U liên đới trả cho Ngân h ng TMCP X - Chi nhánh Q  

số tiền tổng cộng l  1.584.663.543 đ ng (Tiền vốn l  1.359.655.761 đ ng, tiền lãi là 

225.007.782 đ ng). 

 3 . Về án ph : Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, nên ông G, bà 

U phải chịu án ph  Kinh doanh, thương mại sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

 4 . Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn c  v o các Điều 90, Điều 91, Điều 94 v  Điều 98 của  uật các Tổ ch c 

t n dụng; Điều 306 của  uật Thương mại; 

- Căn c  Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147 v  Điều 273 của Bộ  uật Tố tụng dân sự. Điều 280, Điều 288 của Bộ luật 

dân sự; 

- Căn c  Điều 26  uật Thi h nh án dân sự sửa đổi năm 2014; 

- Căn c  Án lệ số 08/2016/A  ng y 17/8/2016; 

- Căn c  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP X. 

- Buộc ông Cao Quang G, b  Trần Thị U liên đới trả cho Ngân hàng TMCP X - 

Chi nhánh Q số tiền vốn v  lãi tổng cộng l  1.584.663.543 đ ng. 

- Ông G, bà U phải trả tiếp tiền lãi phát sinh kể từ ng y 25/01/2022 theo m c 

suất m  các bên đã ký kết tại Hợp đ ng t n dụng số 09020/2019-

HĐCVHM/NHCT762 ng y 06/9/2019 trên số nợ gốc cho đến khi thanh toán xong. 

2. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 

- Ông Cao Quang G, b  Trần Thị U liên đới chịu 59.539.906 đ ng. 

- Ho n lại Ngân h ng TMCP X số tiền tạm  ng án ph  đã nộp l  27.206.637 

đ ng theo biên lai thu số 0000511 ng y 01/4/2021 của Chi cục Thi h nh án dân sự 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án n y trong 

hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử 

ph c thẩm.  ng G, bà U được t nh từ khi nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2  uật thi 

h nh án dân sự thì người được thi h nh án, người phải thi h nh án dân sự có quyền 
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thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị 

cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 v  Điều 9  uật thi h nh 

án dân sự, thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30  uật thi 

h nh án dân sự.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Cái Bè; 

- CCTHADS huyện Cái Bè; 

- Các đương sự; 

-  ưu h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

   PHẠM VĂN NHỊN 

 

 

 

 

 


